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Các Quốc Gia Sản Xuất Đậu Nành Hàng Đầu

Đậu nành (Glycine max) ban đầu được coi là từ Trung Quốc.

Nguồ n: USDA, n .d .

131 triệu 
ha

tr ên toàn cầu  vào năm 2017

GIẢI PHẪU CÂY ĐẬU NÀNH

Nguồ n: Our World in Da ta, 20 23 | Ma croMicro, n .d .

Q uy  định không phá  rừng c ủa Li ên m inh Châ u Âu (EU DR) yêu 
cầ u tất cả  cá c s ản phẩm  làm  từ đậ u nà nh nhậ p khẩ u hoặ c s ản 

xuấ t trong EU  phải đư ợc x ác minh là  không bị phá  rừng v à s uy  
thoá i, có hiệu lực từ ng ày  31 tháng 12 năm  2025.

Chứng nh ận  đậu nành rất 
quan trọng đ ối với sản  xuất 
đậu nành bền  vững, với  các 
tùy chọn n hư RTRS, CR S, 
ProTer ra, R A, 

Organic, 
Fair Tr ad e 
và ISCC.

Đậu  nành phát triển mạnh ở nh ững vùn g 
khô hạn và đầm lầy, thích địa hìn h bằng 
phẳng đ ến gợn só ng với lượng mưa 
hàng tháng từ 100 mm đến 400 mm, lý 
tưởng n hất là ở đ ộ cao  dưới  600 m.
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Sản Lượng Toàn Cầu Nhu C ầu  Toàn C ầu

vào  năm 2021vào  năm 2021

365 triệu tấn 364 triệu tấn

Việc m ở rộng  cá c đồn điền đậ u nà nh thư ờng li ên quan đến 
việc chuyển đổi  rừng thành đấ t nông  nghiệp, dẫ n đến m ất 

đa dạ ng s inh học  và  phá  vỡ  hệ s inh thá i.

Nhiệt độ tăng  ca o, lượ ng  mư a thất 
thường v à s âu bệnh g ia  tăng do biến 

đổi k hí  hậu tác  động đến hệ thống sản 
xuấ t đậu nành.

Nhu c ầu ngà y c àng  tăng đối  với 
đậu nà nh bền vữ ng  là m nổi bậ t 

sự c ần thiết của khả nă ng truy 
xuấ t ng uồn gốc trong c ác  sản 

phẩm đậu nành.

Đậ u nành góp phần đá ng k ể và o lượng khí thải  nhà  k ính 
trong  hệ thống lương thực  toàn cầ u, thải  ra 4,25 kg  CO2e 

trên m ột k g dầ u tinh chế—nhiều hơn c ác  loại dầ u thực 
vậ t khá c.

Nguồ n: Universi ty o f Nottingh am, 20 22

Hạt giống là vật liệu  trồng trọt đ ược 
sử dụ ng nhiều nhất.

Dân  số dao đ ộng từ 350.000 đến 
500.000 cây/ha.

Liều lượng phân bón: Sâu bện h thôn g thường (P&D):

Cỏ dại thông thường:

Aphis g lycines
Ruồi trắng (Bermisia tebaci)
Bọ cánh cứng  ăn lá (Phaedonia inclusa)
Bọ đục quả đậu (Herlicorva spp.)
Fusa rium
Tuyến trùng nang đậu nành

Cỏ đuôi chồn thông thường (Xanthium pensylvanicum)
Đuôi cáo k hổng lồ (Se taria faberii)
Cỏ đuôi cừu (Chenopodium album)
Amaranthus spinosus

P&D và cỏ dại được kiểm soát bằng thu ốc trừ sâu, 
thuốc diệt cỏ và các phương pháp kiểm soát s inh 
học (kẻ thù tự nhiên).

Đậu  nành có thể được th u hoạch sau  70 đến 90 ngày sau khi  trồng.

Năng suất tối đa 
tiềm năng: 
lên đến 6,7 tấn đậu  
khô/ha.

Năng suất trun g bìn h toàn 
cầu : 1,1 – 2,8 tấn đ ậu  
khô/ha

CO2

LOẠT NGÀNH #6 – ĐẬU NÀNH

TỜ THÔNG TIN

25-50 kg
Urê/ha

50-75 kg
SP-36/ha

50-100 kg
KCl/ha

Đậu nành được thu hoạch dưới dạng đậu trên đồng 
ruộng và được chế biến tại các nhà máy thành Bột đậu 
nành (80%) và Dầu đậu nành thô (20%). Bột đậu nành 
đóng vai trò là  nguyên liệu thô cho thực phẩm của con 
người và thức ăn chăn nuôi, trong khi dầu được tinh chế 
thêm để sản xuất ra nhiều sản phẩm phái sinh khác nhau.

CỬA HÀ NG ĐẦU  VÀO  NÔ N G 
NG HI ỆP

KHU  VỰC TRỒN G 
TRỒN G

Thức ăn ch ăn  n uôi, thự c phẩm cho 
ngườ i, n hiên liệu sinh  h ọc, chất bôi 
tr ơn, mỹ phẩm, dung môi, đồ  n ội thất, 
tấm ốp ngoài tr ời.

Thức ăn 
chăn nuôi
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